Danh sách các cơ sở được kiểm tra, đánh giá phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2016
	STT
	Tên cơ sở sản xuất kinh doanh
	Địa chỉ
	Kết quả xếp loại (A/B/C)
	Sản phẩm sản xuất, kinh doanh

	I. Phước Long
	 
	 
	 

	1
	Công ty TNHH MTV SX TM XNK Nhật Anh
	Thôn Phước Yên, xã Phước Tín, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều nhân trắng

	2
	Công ty TNHH MTV SX TM XNK Nhật Anh (Điều rang muối)
	Thôn Phước Yên, xã Phước Tín, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều rang muối

	3
	Công ty TNHH MTV SX TM Phúc Thịnh
	Số 90, Đường Trần Hưng Đạo, tổ 1, khu phố 4, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
	B
	Hạt điều rang muối, hạt điều vị mật ong, hạt điều vị Wasabi, trà Olong, hạt hạnh nhân rang, hạt Macadama rang, hạt óc chó rang, hạt chia rang, cà phê bột

	4
	Công ty TNHH SX TM DV Việt Á
	Khu phố Bình Giang I, phường Sơn Giang, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều rang muối

	5
	Công ty TNHH MTV TM DV CB Xuân Hương (Điều rang muối)
	Số 112, khu phố 2, phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều rang muối

	6
	Công ty TNHH MTV TM DV CB Xuân Hương
	Số 112, khu phố 2, phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
	C
	Điều nhân trắng

	7
	Công ty TNHH TM SX Hoàng Thiên
	Số nhà 268, khu phố Phước Vĩnh, phường Phước Bình, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều nhân trắng

	8
	Công ty TNHH Kiều Loan
	Đường ĐT 741, khu phố Phước Trung, phường Phước Bình, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều nhân trắng

	9
	Hộ kinh doanh Hoàn Phát
	Khu phố 1, phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều rang muối

	10
	Công ty TNHH Lan Đoàn
	Số 09, khu phố 1, phường Phước Bình, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
	A
	Điều nhân trắng

	11
	Công ty TNHH MTV Nguyệt Quý
	Khu 1, phường Phước Bình, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
	A
	Điều nhân trắng

	12
	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Minh Hằng (giò chả)
	Khu phố 2, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
	B
	Giò chả

	13
	Công ty TNHH MTV Hưng Thịnh
	Số 01, khu 4, phường Long Thủy, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều nhân trắng

	14
	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Mến (giò chả)
	Khu phố 3, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
	B
	Giò chả

	15
	Doanh nghiệp tư nhân Đại Phúc
	Khu phố 5, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều nhân trắng

	16
	Công ty TNHH Song Hỷ
	Số 24, đường Trần Hưng Đạo, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều nhân trắng

	17
	Công ty TNHH MTV Hạnh Hà
	Tổ 2, khu phố Phước Vĩnh, phường Phước Bình, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
	C
	Điều nhân trắng

	18
	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thành
	Số 292, thôn Phước Thiện, xã Phước Tín, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều rang muối

	19
	Công ty TNHH Lan Cường
	KP. Phước Trung, Phước Bình – Phước Long 
	B
	Điều nhân trắng

	20
	Công ty TNHH MTV TM Long Hải
	Đường Lê Quý Đôn, khu 2, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều nhân trắng

	21
	Công ty TNHH MTV TM Long Hải (Điều rang muối)
	Đường Lê Quý Đôn, khu 2, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều rang muối

	22
	Công ty TNHH Tấn Toàn
	Khu phố 2, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều nhân trắng

	23
	Công ty TNHH MTV YSEN
	Tổ 8, KP Bình Giang 2, P.Sơn Giang, TX. Phước Long
	C
	Điều nhân trắng

	24
	Công ty TNHH Phương Duy
	Khu 3, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều nhân trắng

	25
	Công ty TNHH Hạnh Tuấn
	181, ĐT 741, KP Phước Trung, P. Phước Bình, TX. Phước Long, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều nhân trắng

	26
	Công ty TNHH Hạnh Tuấn (điều rang muối)
	181, ĐT 741, KP Phước Trung, P. Phước Bình, TX. Phước Long, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều rang muối

	27
	Công ty TNHH MTV Hiệp Hà
	Khu phố Phước Trung, phường Phước Bình, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều nhân trắng

	28
	Công ty TNHH Nga Phước
	Tổ 2, khu phố 4, phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều nhân trắng

	29
	Công ty TNHH SX TM Phúc An
	Số 285, tổ 4, ấp Suối Tân, khu phố 1, phường Phước Bình, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
	A
	Điều nhân trắng

	30
	Công ty TNHH MTV SXTM Minh Phước
	KP Phước Vĩnh, Phước Bình, Phước Long
	B
	Điều nhân trắng

	31
	Công ty TNHH MTV SX TM Minh Phước (điều rang muối)
	Khu phố Phước Vĩnh, Phường Phước Bình, Thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều rang muối

	32
	Công ty TNHH Song Hỷ
	Số 24, Đường Trần Hưng Đạo, Tổ 1, Khu phố 4, Phường Thác Mơ, Thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
	B
	Hạt điều nhân trắng sấy, hạt điều mật ong, hạt điều chiên dầu, hạt điều còn vỏ lụa rang muối, muối tiêu rang sả ớt

	33
	Công ty TNHH SX TM Phúc An
	Số 285, tổ 4, ấp Suối Tân, khu phố 1, phường Phước Bình, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
	B
	Hạt điều rang muối còn vỏ lụa, hạt điều nhân trắng rang muối

	34
	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Liêm
	Khu phố Bình Giang 2, phường Sơn Giang, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
	B
	Giò chả

	35
	Công ty TNHH Phúc Vân
	Đường ĐT 741, khu 1, phường Long Thủy, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều nhân trắng

	36
	Công ty Cổ phần XNK Hoàng Hà Bình Phước
	Tổ 1, khu Phước Sơn, phường Phước Bình, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
	A
	Điều nhân trắng

	37
	Doanh nghiệp tư nhân Mười Tâm
	Số 244, tổ 2, khu 3, phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
	C
	Điều nhân trắng

	38
	Doanh nghiệp tư nhân Mười Tâm (Điều rang muối)
	Số 244, tổ 2, khu 3, phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
	C
	Điều rang muối

	39
	Công ty TNHH Sơn Tùng
	Đường ĐT 759, khu Phước Vĩnh, phường Phước Bình, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
	A
	Điều nhân trắng

	40
	Công ty TNHH MTV XNK TM T.D.Đ - Chi nhánh I
	Tổ 1, khu phố Phước Vĩnh, phường Phước Bình, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
	C
	Điều nhân trắng

	41
	Công ty TNHH MTV SXTM Quang Phúc
	Khu phố Phước Sơn, phường Phước Bình, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều nhân trắng

	42
	Công ty TNHH Thu Nga
	Khu Bình Giang 1, phường Sơn Giang, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
	A
	Điều nhân trắng

	43
	Hộ kinh doanh Lê Thị Thoa
	Thôn Phước Yên, xã Phước Tín, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều rang muối

	44
	Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Khuân
	Khu 7, phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
	C
	Điều nhân trắng

	45
	Công ty TNHH MTV DV Thành Sự
	Đường ĐT 759, khu phố 9, phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
	A
	Điều nhân trắng

	46
	Chi nhánh - Công ty TNHH Ngọc Châu
	Phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều nhân trắng

	47
	Công ty TNHH MTV SX TM Hoàng Mỹ
	Tổ 2, khu phố 2, phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều rang muối

	48
	Công ty TNHH XNK Thiện Nhân Bình Phước
	Tổ 1, khu Phước Vĩnh, phường Phước Bình, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
	C
	Điều nhân trắng

	49
	Công ty TNHH XNK Nông sản Nam Nguyên
	Số nhà 147, khu phố 2, phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
	C
	Điều nhân trắng

	50
	Doanh nghiệp tư nhân Công Hiệu
	Khu 9, Phường Long Phước, Thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
	C
	Điều nhân trắng

	51
	Công ty TNHH MTV SX TM Thủy Ngân
	Khu phố Phước Sơn, phường Phước Bình, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều nhân trắng

	52
	Công ty TNHH Đất Đỏ Bình Phước
	Thôn Nhơn Hòa, xã Long Giang, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều rang muối

	53
	Công ty TNHH Nam Hoa Trà
	Tổ 10, khu phố 6, phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
	B
	Hạt điều rang muối, chế biến trà

	54
	Công ty TNHH MTV Dương Nghĩa
	Khu 9, phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều nhân trắng

	55
	Hộ kinh doanh Anh Thư
	Khu phố 2, phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
	C
	Điều nhân trắng

	56
	DNTN TM DV XNK Ngọc Phước
	Số 10, Đường Nhà Tằm, khu phố 1, phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
	C
	Điều nhân trắng

	57
	Công ty TNHH MTV TM Phước Thịnh
	Số 269, ĐT 759, tổ 2, khu phố 7, phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
	C
	Điều nhân trắng

	58
	Công ty TNHH MTV Quốc Dân
	Số 01, Đường Ane Thành, thôn Long Điền 2, phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều rang muối

	59
	Doanh nghiệp tư nhân Vơn Quyên
	Đường Phê Rô Dũng, số 21, thôn Long Điền 2, phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
	C
	Điều nhân trắng

	60
	Công ty TNHH MTV TM Long Hải
	Đường Lê Quý Đôn, khu 2, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều nhân trắng

	61
	Công ty Cổ phần Sơn Long
	Phường Sơn Giang, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
	A
	Điều nhân trắng

	62
	Doanh nghiệp tư nhân Xuân Hải
	Khu 5, phường Phước Bình, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
	C
	Điều nhân trắng

	63
	Công ty Cổ phần SX TM XNK Bách Khang
	Sô 37A, đường Đt 741, phường Long Thủy, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
	C
	Điều nhân trắng

	64
	Công ty TNHH Thái Mỹ
	Đội 1, thôn Phước Yên, xã Phước Tín, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
	C
	Điều nhân trắng

	65
	Công ty TNHH MTV Dương Nghĩa (Điều rang muối)
	Khu 9, phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều rang muối

	66
	Công ty TNHH MTV Minh Trí A (điều rang muối)
	Số nhà 54, tổ 1, KP. Phước Vĩnh, P. Phước Bình, TX. Phước Long, Bình Phước.
	C
	Điều rang muối

	67
	Hộ kinh doanh Hoàng Văn Phi
	Số 88, tổ 2, khu phố Phước Sơn, phường Phước Bình, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
	C
	Điều nhân trắng

	68
	Hộ kinh doanh Trang Công Vân
	Sôố 144, khu phố 3, phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
	B
	Giò chả

	69
	Công ty TNHH MTV SXTM Hải Sơn
	Thôn Phước Thiện, xã Phước Tín, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
	C
	Điều nhân trắng

	70
	Công ty TNHH MTV SX DV Thương Mại Thảo Nguyên
	Thôn Phước Yên, xã Phước Tín, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
	C
	Điều nhân trắng

	71
	Công ty TNHH MTV SX TM Thành Long
	Xã Phước Tân, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều nhân trắng

	72
	Công ty TNHH SXTM Thành Được
	ĐT 759, thôn Đồng Tiến, xã Phước Tân, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều nhân trắng

	73
	Công ty TNHH MTV Tưởng Luyến
	Khu phố Phước Sơn, phường Phước Bình, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều nhân trắng

	74
	Công ty TNHH MTV Tưởng Luyến
	Khu phố Phước Sơn, phường Phước Bình, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều rang muối

	74
	Công ty TNHH Thanh Phong
	ĐT 741, khu phố Bình Giang, phường Sơn Giang, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
	A
	Điều nhân trắng

	75
	Công ty TNHH Ngọc Điệp
	ĐT 741, khu phố Bình Giang 1, phường Sơn Giang, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều nhân trắng

	II. Bù Đăng
	 
	 
	 

	76
	Doanh nghiệp tư nhân TM SX CB Nông sản Thuận An Phước
	Thôn 8, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều nhân trắng

	77
	DNTN TM SX CB NS Thuận An Phước
	Thôn 8, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
	B
	Hạt điều rang muối, kẹo hạt điều, kẹo đậu phộng

	78
	Công ty TNHH TM SX Toàn Phát
	Xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều rang muối

	79
	Công ty TNHH MTV SX TM DV Minh Hải
	Số 121, Thôn 8, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều nhân trắng

	80
	Công ty TNHH MTV SX TM DV Minh Hải (Điều rang muối)
	Số 121, Thôn 8, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều rang muối

	81
	Công ty TNHH MTV SXTM Đức Thịnh (Điều rang muối)
	Số nhà 192, Đội 1, Thôn 11, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, Bình Phước
	C
	Điều rang muối

	82
	Công ty TNHH MTV Thế Vinh
	Ấp 6, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều nhân trắng

	83
	Công ty TNHH MTV TM Huệ Cường
	Số 46, Đường Trần Hưng Đạo, khu Hòa Đồng, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều nhân trắng

	84
	Công ty TNHH MTV TM Huệ Cường (Điều rang muối)
	Số 46, Đường Trần Hưng Đạo, khu Hòa Đồng, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều rang muối

	85
	Công ty TNHH MTV SX TM XNK Hồng Yến
	Số 173, thôn 3, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều nhân trắng

	86
	Công ty TNHH MTV SX TM XNK Hồng Yến (Điều rang muối)
	Số 173, thôn 3, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều rang muối

	87
	Hộ kinh doanh Thành Long (Điều rang muối)
	Thôn 3, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều rang muối

	88
	Công ty TNHH MTV Đại Đoàn
	Số nhà 241, ấp 8, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều nhân trắng

	89
	Hộ kinh doanh Nguyễn Trí Long
	Thôn 1, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều nhân trắng

	90
	Công ty TNHH MTV Chế biến Nông sản Trường Thủy
	Số 279, thôn 3, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều nhân trắng

	91
	Hộ kinh doanh Lê Thị Duyên (điều rang muối)
	Thôn 2, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều rang muối

	92
	Công ty TNHH MTV TM Lữ Gia
	Thôn Bình Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều nhân trắng

	93
	Công ty TNHH MTV TM Lữ Gia (Điều rang muối)
	Thôn Bình Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều rang muối

	94
	Công ty TNHH Minh Tùng Phát
	Thôn 4, xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều nhân trắng

	95
	Công ty TNHH Minh Tùng Phát (Điều rang muối)
	Thôn 4, xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều rang muối

	96
	Công ty TNHH MTV SX TM Hoàng Khoa
	Ấp 6, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
	A
	Điều nhân trắng

	97
	Công ty TNHH MTV SX TM Hoàng Khoa (Điều rang muối)
	Ấp 6, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều rang muối

	98
	Công ty TNHH Cao Nguyên
	Thôn 02, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều nhân trắng

	99
	Công ty TNHH Lành Hưởng
	Ấp 6, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều nhân trắng

	100
	Hộ kinh doanh Đinh Thị Hoa
	Ấp 1, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
	C
	Điều nhân trắng

	101
	Công ty TNHH MTV TM DV vận tải Kiên Nhân
	Thôn 2, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
	C
	Điều nhân trắng

	102
	Công ty TNHH MTV Sỹ Châu
	Số 33, thôn 2, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
	C
	Điều nhân trắng

	103
	Công ty TNHH MTV SX TM XNK Xuân Bách
	Số 56, tổ 6, thôn 8, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều nhân trắng

	104
	Công ty TNHH Khải Hưng
	Số 03, ấp 5, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
	A
	Điều nhân trắng

	105
	Công ty TNHH MTV SX TM DV XNK Trịnh Hoàng Gia
	Đội 1, thôn 11, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều nhân trắng

	106
	Hộ kinh doanh Lê Thanh Tuấn
	Thôn 2, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều rang muối

	107
	Hộ kinh doanh Diệp Thị Châu
	Thôn 6, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
	C
	Điều nhân trắng

	108
	Công ty TNHH MTV XNK Đại Lộc Phát
	Ấp 9, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
	C
	Điều nhân trắng

	109
	Hộ kinh doanh Đoàn Thị Vóc
	Thôn 2, xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
	C
	Điều nhân trắng

	110
	Hộ kinh doanh Đoàn Văn Nhật
	Thôn 2, xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
	C
	Điều nhân trắng

	111
	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Mai Hồng
	Thôn 8, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
	C
	Điều nhân trắng

	112
	Công ty TNHH MTV Chế biến XNK Tân Lộc Phát
	Thôn 9, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
	C
	Điều nhân trắng

	113
	Công ty Cổ phần Hoàng Sơn I
	Ấp 2, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
	A
	Điều nhân trắng

	114
	Công ty TNHh MTV SX TM Phú Sơn
	Thôn 3, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều nhân trắng

	115
	Công ty TNHH MTV SX TM Phú Sơn (Điều rang muối)
	Thôn 3, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều rang muối

	116
	Công ty TNHH MTV TM SX Tùng Anh
	Thôn 8, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
	C
	Điều nhân trắng

	117
	Công ty TNHH MTV BAZAN
	Đường QL 20C, thôn 7, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều rang muối

	118
	Công ty TNHH MTV SXTM XNK Ngọc Tuấn
	Ấp 3, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, Bình Phước
	B
	Điều nhân trắng

	119
	Công ty TNHH MTV XNK Việt Phúc (Anh Việt cũ)
	Ấp 3, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, Bình Phước
	C
	Điều nhân trắng

	120
	Công ty TNHH SX TM DV Phước Sơn - Chi nhánh BP (Điều rang muối)
	Số nhà 03, thôn Phước Thọ, xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều rang muối

	121
	Hộ kinh doanh Phạm Đình Trản
	Thôn 3, xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
	C
	Điều nhân trắng

	122
	Công ty TNHH MTV An Hiển
	Thôn 1, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
	C
	Điều nhân trắng

	123
	Hộ kinh doanh Trần Sơn Lộc
	QL 14, thôn 2, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
	C
	Điều nhân trắng

	III. Phú Riềng
	 
	 
	 

	124
	Công ty TNHH SX TM Linh Thảo
	Thôn 3, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước
	C
	Điều nhân trắng

	125
	Doanh nghiệp tư nhân Hải Phượng
	Thôn Tân Hòa, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều nhân trắng

	126
	Công ty TNHH TM Phước Thanh (Thanh Mai cũ)
	Thôn Phú Tân, xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều nhân trắng

	127
	Công ty TNHH MTV Quang Huy Phát
	Thôn Tân Hiệp 2, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều nhân trắng

	128
	Công ty TNHH MTV Quang Huy Phát (Điều rang muối)
	Thôn Tân Hiệp 2, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều rang muối

	129
	Công ty TNHH MTV SX TM DV Tiết Nhi
	Số nhà 635, thôn Tân Lực, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều nhân trắng

	130
	Công ty TNHH MTV Thỷ Hướng
	Số 637, thôn Tân Lực, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước
	C
	Điều nhân trắng

	131
	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Chính
	Thôn Phú Cường, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước
	B
	Giò chả

	132
	Công ty TNHH Hoàng Liên
	Thôn Tân Bình, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều nhân trắng

	133
	Công ty TNHH MTV Tuấn Phát
	Số 16, đường Nông trường 8, thôn Bình Hiếu, xã Bình Tân, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước
	C
	Điều nhân trắng

	134
	Hộ kinh doanh Vạn Ngọc
	Thôn Phú Bình, xã Phú Trung, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước
	B
	Cà phê bột

	135
	Công ty TNHH MTV TM Bình Châu
	Số nhà 988, thôn 4, xã Long Tân, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều rang muối

	136
	Công ty TNHH Ngọc Châu
	Thôn Phước Hòa, xã Bình Tân, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều nhân trắng

	137
	Hộ kinh doanh Trần Thị Xuân
	Thôn Bình Hiếu, xã Bình Tân, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước
	C
	Điều nhân trắng

	138
	Hộ kinh doanh Nguyễn Hữu Sương
	Thôn Tân Lực, xã Bù Nho, huyện Phú Riền, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều nhân trắng

	139
	Công ty TNHH MTV Thành Vương
	Thôn 8, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều nhân trắng

	140
	Hộ kinh doanh Tùng Bình
	Xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều rang muối

	141
	Công ty TNHH MTV XNK NS Tiến Phát
	Số 42, thôn 6, xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều rang muối

	142
	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Soa
	Số nhà 21, thôn 1, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước
	C
	Điều nhân trắng

	143
	Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Chiến
	Thôn 8, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước
	C
	Điều nhân trắng

	144
	Công ty TNHH MTV Khanh Hồng
	Thôn 8, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước
	C
	Điều nhân trắng

	145
	Công ty TNHH MTV Xuân Tèo
	Đội 1, Thôn Phước Hòa, xã Bình Tân, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước
	C
	Điều nhân trắng

	146
	Doanh nghiệp tư nhân Phượng Tiến
	Số nhà 486, Tổ 4, Thôn 2, xã Long Tân, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước
	C
	Điều nhân trắng

	147
	Công ty TNHH MTV SXTM Khang Thịnh
	Đường ĐT 741, thôn Tân Hòa, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều nhân trắng

	148
	Công ty TNHH MTV SXTM Khang Thịnh (Điều rang muối)
	Đường ĐT 741, thôn Tân Hòa, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều rang muối

	149
	Hộ kinh doanh Bùi Thị Hậu
	Sôố 324, thôn Thanh Long, xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều rang muối

	IV. Đồng Xoài
	 
	 
	 

	150
	Công ty TNHH MTV Công Phát
	Đường Nguyễn Huệ, Số 481, tổ 2, phu phố Tân Trà, phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
	B
	Cà phê bột

	151
	Cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm A - Thông 
	Số 743, QL 14, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
	B
	Giò chả

	152
	Công ty TNHH MTV SX TM Việt Thành
	Số 65, Lê Quý Đôn, khu phố Xuân Lộc, phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều rang muối

	153
	Cơ sở giò chả Hùng (giò chả)
	Số nhà 49, Đường Trần Quốc Toản (Chợ Đồng Xoài), khu phố Xuân Bình, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
	B
	Giò chả

	154
	Công ty Cổ phần SXTM XNK Sơn Thành
	Khu phố Phước Tân, phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều nhân trắng

	155
	Hộ kinh doanh Ngô Thị Hối (nem)
	Tổ 6, Khu phố Xuân Lộc (Hẻm 12 - Lê Quý Đôn), Phường Tân Xuân, Thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
	B
	Nem

	156
	Hộ kinh doanh Nguyễn Viết Quang
	Tổ 01, khu phố 3, phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
	B
	Giò chả

	157
	Cơ sở chao Phương Nam
	Tổ 4, khu phố 4, phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
	B
	Chao

	158
	Hộ kinh doanh Thúy Nga
	Tổ 5, khu phố Xuân Lộc, phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
	B
	Cà phê bột

	159
	Hộ kinh doanh Thanh Sơn Phát
	Đường Trường Chinh, khu phố Tân Phú, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
	B
	Cà phê bột

	160
	Hộ kinh doanh Nem - Chả Kim Yến
	Lô 17, Đường Phạm Ngọc Thảo, khu phố Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước
	A
	Giò chả

	161
	Công ty TNHH MTV Đức Bằng
	Ấp 6, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều rang muối

	162
	Công ty TNHH MTV SX TM DV Mỹ Huệ
	Tổ 2, khu phố Phú Mỹ, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều nhân trắng

	163
	Công ty TNHH MTV SX TM DV Mỹ Huệ (Điều rang muối)
	Tổ 2, khu phố Phú Mỹ, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều rang muối

	164
	Công ty TNHH Hoàng Đạt
	Đường Đt 741, ấp 2, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều nhân trắng

	165
	Hộ kinh doanh Lê Quang Sử
	Đường Trần Quang Khải, khu phố Xuân Đồng, phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
	B
	Giò chả

	166
	Công ty TNHH MTV Công Phát
	Đường Nguyễn Huệ, khu phố Tân Trà, phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
	B
	Cà phê bột

	167
	Hộ kinh doanh Ngô Thế Quýnh
	Tổ 3, khu phố 1, phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
	C
	Điều nhân trắng

	168
	Công ty TNHH MTV SX TM Việt Thành
	Số 65, đường Lê Quý Đôn, khu phố Xuân Lộc, phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
	C
	Điều nhân trắng

	169
	Hộ kinh doanh Lê Thị Liễu
	Số nhà 991, Đường Phú Riềng Đỏ, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
	B
	Giò chả

	170
	Cơ sở giò chả Huấn Vỵ
	Số 02, Đường Nguyễn Đình Chiểu, khu phố Phước Thọ, phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
	B
	Giò chả

	171
	Hộ kinh doanh Đức Tâm
	Ấp 1, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
	B
	Thịt heo xông khói

	172
	Hộ kinh doanh Hưng Phước Phát
	Ấp 1, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều rang muối

	173
	Hộ kinh doanh Đỗ Văn Khoát
	Tổ 9, khu phố 2, phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều rang muối

	V. Đồng Phú
	 
	 
	 

	174
	Công ty TNHH MTV Hưng Hằng (điều rang muối)
	Số 591, tổ 7, khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều rang muối

	175
	Chi nhánh Công ty TNHH SX Kinh doanh Thái Bình Dương
	Tổ 40, khu phố Bàu Ké, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều rang muối

	176
	Công ty TNHH MTV Tuấn Bông
	Ấp Cầu 2, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều nhân trắng

	177
	Công ty TNHH MTV Tuấn Bông (điều rang muối)
	Ấp Cầu 2, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều rang muối

	178
	Công ty TNHH Quỳnh Như
	Ấp Quân Y, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều nhân trắng

	179
	Công ty TNHH MTV SXTM Đức Tài  (điều rang muối)
	60, ĐT 741, Khu phố Bàu kè, TT Tân Phú, H. Đồng Phú, T. Bình Phước.
	B
	Điều rang muối

	180
	Cơ sở chế biến Giò chả Nguyễn Viết Quyền (giò chả)
	Chợ Thuận Phú, ấp Thuận Phú 1, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
	B
	Giò chả

	181
	Cơ sở sản xuất giò chả Ngọc Huyền
	Ấp 3, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
	B
	Giò chả

	182
	Công ty Cổ phần Hoàng Khải Thịnh
	Số 01, tổ 28, ấp Chợ, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
	C
	Điều nhân trắng

	183
	Công ty TNHH MTV SX TM DV Thành Nhân
	Số 12, tổ 38, ấp Thái Dũng, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều rang muối

	184
	Công ty TNHH Sơn Hà
	Số 297, đường ĐT 741, tổ 29, ấp 3, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều rang muối

	185
	Công ty TNHH MTV Thương mại Trung Nam 
	Thôn Thuận Thành 2, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều nhân trắng

	186
	Hộ kinh doanh Lê Thị Bích Phượng
	Ấp 3, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
	B
	Giò chả

	187
	Hộ kinh doanh Phạm Văn Hòa
	Ấp Thuận Hòa, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
	B
	Giò chả

	188
	DNTN Mai Tư Quăn
	Tổ 2, ấp Thuận Hòa 1, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều rang muối

	189
	Công ty TNHH MTV Hưng Hằng
	Tổ 7, khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều nhân trắng

	190
	Công ty TNHH MTV Hưng Hằng (Điều rang muối)
	Tổ 7, khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều rang muối

	191
	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thương
	Tổ 2, ấp Cầu 2, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
	C
	Điều nhân trắng

	192
	Công ty Cổ phần Hoàng Khải Thịnh - Chi nhánh Bình Phước
	Tổ 28, ấp Chợ, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
	C
	Điều nhân trắng

	193
	Công ty TNHH Long Sơn InterFoods
	Lô A5, Đường D1, Khu Công nghiệp Bắc Đồng Phú, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều nhân trắng

	VI. Bù Đốp
	 
	 
	 

	194
	Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thắng
	Ấp Thanh Trung, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước
	B
	Giò chả

	195
	Công ty TNHH MTV Trọng Đạt
	Tổ 1, khu phố Thanh Sơn, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều nhân trắng

	196
	Công ty TNHH MTV Trọng Đạt (Điều rang muối)
	Tổ 1, khu phố Thanh Sơn, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều nhân trắng

	197
	Hộ kinh doanh Hoàng Văn Bính
	Số nhà 77, ấp Thanh Thủy, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước
	C
	Điều nhân trắng

	198
	Hộ kinh doanh Phan Đỗ Định
	Ấp 4, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước
	C
	Điều nhân trắng

	199
	Hộ kinh doanh Bùi Văn Huân
	Số nhà 75, Đường ĐT 759, ấp Thanh Thủy, xã Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước
	C
	Điều nhân trắng

	VII. Lộc Ninh
	 
	 
	 

	200
	Hộ kinh doanh cà phê Hưng Thịnh
	Số 290/24, khu phố Ninh Thái, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
	B
	Cà phê bột

	201
	Hộ kinh doanh Phạm Văn Bằng
	Ấp Việt Tân, xã Lộc Quang, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
	B
	Cà phê bột

	202
	Công ty TNHH MTV DV Thanh Nam
	Ấp Hiệp Tân, xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
	B
	Cà phê bột

	203
	Hộ kinh doanh Lê Thị Mai
	Số 88, khu phố Ninh Phú, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
	B
	Cà phê bột

	204
	Cơ sở Quốc Lâm
	Ấp 7, xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
	B
	Gia công - Sản xuất trà túi lọc

	205
	Doanh nghiệp tư nhân Vui Vui
	Số nhà 153, đường ĐT 748, ấp Hiệp Tân, xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
	C
	Điều nhân trắng

	206
	Công ty TNHH MTV XNK TM Trụ Lành
	Ấp Hiệp Tâm, xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bỉnh Phước
	B
	Điều nhân trắng

	207
	Công ty TNHH MTV XNK TM Trụ Lành (Điều rang muối)
	Ấp Hiệp Tâm, xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bỉnh Phước
	B
	Điều rang muối

	208
	Hộ kinh doanh cá thể Dương Thị Phường
	Số nhà 50, Đường ĐT 748, ấp Hiệp Thành Tân, xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
	C
	Điều nhân trắng

	VIII. Chơn Thành
	 
	 
	 

	209
	Tiệm tạp hóa Nguyễn Văn Huynh (giò chả)
	Số nhà 115, tổ 4, ấp Mỹ Hưng, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
	B
	Giò chả

	210
	Hộ kinh doanh Nhà Xinh
	Số 104, QL 14, Tổ 2, KP. 6, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
	B
	Giò chả

	211
	Hộ kinh doanh Trí Tiến (Sản xuất hạt Macadamia rang)
	Tổ 01, ấp 3B, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
	B
	Hạt Macadamia rang

	212
	Hộ kinh doanh Đỗ Cao Trí
	Tổ 2, ấp 2, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
	B
	Cà phê bột

	213
	Công ty Cổ phần Ong mật Đắk Lắk Chi nhánh tỉnh BP
	Xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
	B
	Mật ong

	214
	Hộ kinh doanh Thanh Xuân
	Tổ 3, khu phố 4, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
	B
	Giò chả

	215
	Hộ kinh doanh Nguyễn Tài Cương
	Tổ 8, ấp 2, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
	B
	Giò chả

	216
	Hộ kinh doanh cá thể Đào Văn Nhâm (giò chả)
	Tổ 10, Khu phố 2, Thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
	B
	Giò chả

	217
	Chi nhánh Công ty Cổ phần Long Sơn - Bình Phước
	Ấp 2, xã Minh Lập, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều nhân trắng

	IX. Bình Long
	 
	 
	 

	218
	Hộ kinh doanh Thành Trung
	Tổ 6, ấp Thanh Bình, xã Thanh Lương, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
	B
	Hạt đậu nành rang muối

	219
	Công ty TNHH XNK USHI Việt Nam
	Tổ 5, khu phố Phú Thuận, phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
	B
	Cà phê bột

	220
	Hộ kinh doanh Nguyễn Hữu Mạnh
	Số 293, Đường Nguyễn Huệ, phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
	B
	Giò chả

	221
	Hộ kinh doanh Vũ Thị Kim Lan
	Số 65/12, đường Trần Phú, phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
	B
	Giò chả

	222
	Hộ kinh doanh Đoàn Thị Diễm Thúy
	Tổ 2, khu phố Phước Sơn, phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
	B
	Măng chua

	223
	Hộ kinh doanh Hưng Phát
	Số 64, Ngô Quyền, khu phố An Bình, phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
	B
	Giò chả

	224
	Hộ kinh doanh Thu Việt
	Số 120, Thủ Khoa Huân, phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
	B
	Giò chả

	225
	Hộ kinh doanh giò chả Thu Hà (giò chả)
	Số nhà 174, Đường Nguyễn Du, Phường Phú Thịnh, Thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
	B
	Giò chả

	226
	Hộ kinh doanh Trương Tiến Dũng
	Tổ 9, khu phố Phú Hưng, phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
	B
	Chế biến gà, vịt, heo quay

	227
	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thanh
	Số 08, đường Trừ Văn Thố, tổ 9, khu phố Phú Cường, phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
	B
	Cà phê bột

	X. Bù Gia Mập
	 
	 
	 

	228
	Công ty TNHH Ánh Phượng
	Thôn 8, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều nhân trắng

	229
	Hộ kinh doanh Cao Huy
	Thôn Tân Hòa, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều nhân trắng

	230
	Công ty TNHH MTV Thành Tiến
	Số 68, thôn 2, ĐT 759, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước
	A
	Điều nhân trắng

	231
	Công ty TNHH MTV TMDV Anh Hằng
	Số 629, thôn Tân Lực, xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều nhân trắng

	232
	Cơ sở chế biến hạt điều Công Hậu
	Thôn Bình Tân, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều nhân trắng

	233
	Hộ kinh doanh Đặng Văn Cường
	133, thôn Bình Tân, Phước Minh, Bù Gia Mập
	C
	Điều nhân trắng

	234
	Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Minh Liên Phát
	Tổ 4, thôn 5, xã Long Hà, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều nhân trắng

	235
	Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Minh Liên Phát (Điều rang muối)
	Tổ 4, thôn 5, xã Long Hà, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều rang muối

	236
	Chi nhánh Công ty TNHH Thái Gia Sơn
	Thôn Đồng Tiến, xã Phước Tân, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước
	A
	Điều nhân trắng

	237
	Chi nhánh công ty TNHH Thái Gia Sơn 
	Thôn Đồng Tiến, xã Phước Tân, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước
	A
	Các sản phẩm hạt điều: Lụa, Cay, Bar-Bi-Kyu, Rang, Chocolate, Vị mật ong, Vị cay ngọt, Wasabi, Chiên dầu, Sấy, Vị tỏi; Hạt Macadamia sấy, nướng; Đậu phộng chiên dầu

	XI. Hớn Quản
	 
	 
	 

	238
	Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Phương
	Tổ 1, ấp 1, xã An Khương, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều rang muối

	239
	Hộ kinh doanh Ngọc Duy
	Tổ 11, ấp Sóc Ruộng, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
	B
	Điều rang muối

	Tổng: 239 cơ sở
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